
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TTr-UBND Kon Tum, ngày       tháng     năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện một dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ 

phát triển sản xuất, dịch vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia  

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

      
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, Kỳ họp thứ 5. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 

22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

(Sau đây viết tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022); 

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực 

hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (Sau đây viết tắt là Nghị định số 

38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023); 

Căn cứ Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Tờ trình số 

85/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo 

số 23/TB-TTHĐND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kon 

Tum, Kỳ họp thứ 5 dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ khoản 12 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung Điều 21 về hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: 
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Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế 

hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực 

hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; không quá 50% tổng 

chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi 

đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Đối với dự án, kế hoạch của địa phương, cơ quan phê duyệt dự án quyết 

định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án, nhưng không vượt quá định mức 

hỗ trợ đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

2. Căn cứ khoản 13 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung Điều 22 về hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: 

Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa 

bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên 

địa bàn khó khăn; không quá 60% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án trên các 

địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. Cơ quan 

phê duyệt dự án, phương án quyết định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự 

án, phương án nhưng không vượt định mức hỗ trợ đã được Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định. 

3. Căn cứ khoản 22 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 

2023 quy định: Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quy định: định mức chi ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, phương án, 

kế hoạch, nhiệm vụ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22. 

Từ các nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum, Kỳ họp thứ 5 dự thảo Nghị quyết Nghị quyết quy định “Mức hỗ trợ cụ 

thể từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum” là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Thống nhất Quy định định mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Nhà nước 

thực hiện một (01) dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và 

một (01) dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực 

tế tại địa phương; Tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các cấp, tổ chức, cộng 

đồng dân cư triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Sau khi có chủ trương của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Thông báo 

số 23/TB-TTHĐND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân 
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tỉnh) Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; tiến hành xin ý kiến tham gia của các sở, ban 

ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Đồng thời, dự thảo 

Nghị quyết đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

2. Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý tổng hợp, báo cáo tiếp thu, giải trình 

các ý kiến tham gia; hoàn thiện xây dựng dự thảo lần 2 Tờ trình của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; gửi Sở Tư pháp thẩm định. 

3. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo lần 3 Tờ 

trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Thực hiện việc lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự 

thảo lần 3 Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

5. Sau khi tiếp thu ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh dự thảo lần 4 Tờ trình của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết 

Ngoài phần căn cứ, Dự thảo Nghị quyết bao gồm 03 Điều, cụ thể 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

Điều 2. Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách Nhà nước 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 

một (01) dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị (sau đây gọi là hỗ trợ phát triển 

sản xuất theo chuỗi giá trị); thực hiện một (01) dự án, phương án sản xuất, dịch vụ 

của cộng đồng (sau đây gọi là hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng) thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong 

quản lý, tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ 

trợ phát triển sản xuất, dịch vụ của cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước 

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

Hỗ trợ không quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên 
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kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực hiện một (01) 

dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; không quá 50% tổng chi phí thực 

hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của 

các chương trình mục tiêu quốc gia. 

2. Hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ cộng đồng 

Hỗ trợ không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án, phương án 

trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự 

án, phương án trên địa bàn khó khăn; không quá 60% tổng chi phí thực hiện một 

(01) dự án, phương án trên các địa bản khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình 

mục tiêu quốc gia. 

3. Mức hỗ trợ cụ thể từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế 

hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; thực hiện một (01) dự án, phương án hỗ trợ phát 

triển sản xuất cộng đồng do cơ quan phê duyệt dự án, phương án quyết định nhưng 

không vượt quá mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện. 

Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; (2) 

Phụ lục thuyết minh cơ sở xây dựng Nghị quyết (3) Các tài liệu khác có liên quan. 

Trên đây là Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khóa XII, Kỳ họp thứ 5 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (biết); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (biết); 

- Sở Tư pháp (biết); 

- Sở Tài chính (biết); 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (biết); 

- Lưu: VT, KTTH, KGVX, NNTN.NLTA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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